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	TT
	Mạch nội dung
	Nội dung 
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số câu
	Tổng điểm

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Giáo dục kĩ năng sống; giáo dục kinh tế; 
	1. Xác định mục tiêu cá nhân
	3 câu
	
	
	1/2 câu
	
	1/2 câu
	
	
	2 câu
	
	4.75

	
	
	2. Lập kế hoạch chi tiêu 
	
7 câu
	
	
	1/2 câu
	
	
	
	1/2 câu
	8 câu
	
1 câu
	4.75

	
	
	3. Phòng ngừa tai nạn, vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại
	2 câu
	
	
	
	
	
	
	
	2 câu
	
	0.5

	Tổng
	12 
	
	
	1
	
	1/2 
	
	1/2 
	12 
	2 
	10


	Tỉ lệ %
	30%
	30%
	30%
	10%
	30%
	70%
	100%

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
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	TT
	Mạch nội dung
	Nội dung
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Giáo dục kĩ năng sống và giáo dục kinh tế
	1. Xác định mục tiêu cá nhân
	Nhận biết: 
- Nêu được thế nào là mục tiêu cá nhân
- Liệt kê được các loại mục tiêu cá nhân
	3 câu
	1/2 câu
	1/2 câu
	

	
	
	2. Lập kế hoạch chi tiêu
	Nhận biết:
- Nêu được thế nào là kế hoạch chi tiêu
	7 câu
	1/2 câu
	
	
1/2 câu

	
	
	3. Phòng ngừa tai nạn, vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại
	Nhận biết:
- Phân biệt được tên một số tai nạn vũ khí, cháy, nổ và chất độc hại.
- Nêu được quy định cơ bản của pháp luật về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
Thông hiểu:
 - Nhận diện được việc làm, hành vi dẫn đến tai nạn vũ khí, cháy, nổ và chất độc hại.
Vận dụng cao:
- Rút ra bài học về việc phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại phù hợp với bản thân.
	2 câu
	
	
	

	Tổng
	
	12
	1
	1/2
	1/2

	Tỉ lệ %
	
	30
	30
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40






